
 
 

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày       tháng 01 năm 2025 
 

 THÔNG BÁO  

Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Công văn số 5845/BYT- KCB ngày 28/9/2024 của Bộ Y tế về việc triển khai 

xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật theo 

thẩm quyền cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Tổng số cơ sở được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 

 Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng số 683 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đã được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật, trong đó:  

- Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu: 01 cơ sở 

- Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản: 59 cơ sở  

- Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: 623 cơ sở  

2. Kết quả xếp cấp chuyên môn cụ thể  

2.1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập  

- Bệnh viện tuyến Trung ương: 02 Bệnh viện xếp cấp cơ bản. 

- Bệnh viện tuyến tỉnh: 01 Bệnh viện xếp cấp chuyên sâu (Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh); 12 Bệnh viện xếp cấp cơ bản.  

- Bệnh viện đa khoa tuyến huyện: 25 bệnh viện đa khoa tuyến huyện xếp cấp 

khám bệnh, chữa bệnh cơ bản.  

- 34 Phòng khám đa khoa và chuyên khoa: Xếp cấp ban đầu. 

- 547 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: Xếp cấp ban đầu.  

2.2. Các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập  

- Cấp khám chữa bệnh cơ bản: 20 Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa. 

- Cấp khám chữa bệnh ban đầu: 42 Phòng khám đa khoa. 

(Chi tiết cụ thể tại Phụ lục đính kèm) 
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Sở Y tế Thanh Hóa thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, người dân trên 

địa bàn tỉnh được biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để phối hợp); 

- BHXH tỉnh (để phối hợp); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các phòng cơ quan Sở; 
- Các cơ sở KCB trên địa bàn; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYPhước HN (02). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Cường 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PHỤ LỤC I 

Bảng 1: Kết quả đánh giá xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:          /TB-SYT ngày        /01/2025 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa) 
 

STT Tên cơ sở KBCB 

Hạng bệnh 

viện đã xếp 

trước 1/1/2025 

Tuyến CMKT 

đã xếp trước 

1/1/2025 

Hình thức tổ 

chức 
Điểm 

Cấp chuyên môn 

kỹ thuật 

I. BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 

1 Bệnh viện 71 Trung ương Hạng 1 Trung ương Đa khoa 41 Cấp cơ bản 

2 Bệnh viện PHCN Trung ương Hạng 1 Trung ương Chuyên khoa 51 Cấp cơ bản 

3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hạng 1 Tỉnh Đa khoa 77 Cấp chuyên sâu 

4 Bệnh viện Phụ sản Hạng 1 Tỉnh Chuyên khoa 62 Cấp cơ bản 

5 Bệnh viện Nhi Hạng 1 Tỉnh Chuyên khoa 65 Cấp cơ bản 

6 Bệnh viện Ung bướu Hạng 2 Tỉnh Chuyên khoa 60 Cấp cơ bản 

7 Bệnh viện Phổi Hạng 1 Tỉnh Chuyên khoa 66 Cấp cơ bản 

8 Bệnh viện Nội tiết Hạng 2 Tỉnh Chuyên khoa 60 Cấp cơ bản 

9 Bệnh viện Da liễu Hạng 2 Tỉnh Chuyên khoa 57 Cấp cơ bản 

10 Bệnh viện Mắt Hạng 2 Tỉnh Chuyên khoa 48 Cấp cơ bản 

11 Bệnh viện PHCN Hạng 2 Tỉnh Chuyên khoa 21 Cấp cơ bản 

12 Bệnh viện YDCT Hạng 2 Tỉnh Chuyên khoa 38 Cấp cơ bản 

13 Bệnh viện Tâm thần Hạng 1 Tỉnh Chuyên khoa 59 Cấp cơ bản 

14 BVĐK KV Ngọc Lặc Hạng 1 Tỉnh Đa khoa 57 Cấp cơ bản 

15 BVĐK KV Nghi Sơn Hạng 2 Tỉnh Đa khoa 26 Cấp cơ bản 

16 BVĐK thị xã Bỉm Sơn Hạng 2 Huyện Đa khoa 27 Cấp cơ bản 

17 BVĐK TP Thanh Hóa Hạng 2 Huyện Đa khoa 30 Cấp cơ bản 

18 BVĐK TP Sầm Sơn Hạng 2 Huyện Đa khoa 31 Cấp cơ bản 

19 BVĐK huyện Nga Sơn Hạng 2 Huyện Đa khoa 30 Cấp cơ bản 

20 BVĐK huyện Hoằng Hóa Hạng 2 Huyện Đa khoa 22 Cấp cơ bản 

21 BVĐK huyện Hà Trung Hạng 2 Huyện Đa khoa 29 Cấp cơ bản 

22 BVĐK huyện Hậu Lộc Hạng 2 Huyện Đa khoa 29 Cấp cơ bản 
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23 BVĐK huyện Quảng Xương Hạng 2 Huyện Đa khoa 29 Cấp cơ bản 

24 BVĐK huyện Nông Cống Hạng 2 Huyện Đa khoa 29 Cấp cơ bản 

25 BVĐK huyện Như Thanh Hạng 2 Huyện Đa khoa 31 Cấp cơ bản 

26 BVĐK huyện Như Xuân Hạng 2 Huyện Đa khoa 35 Cấp cơ bản 

27 BVĐK huyện Thường Xuân Hạng 2 Huyện Đa khoa 24 Cấp cơ bản 

28 BVĐK huyện Thọ Xuân Hạng 2 Huyện Đa khoa 26 Cấp cơ bản 

29 BVĐK huyện Triệu Sơn Hạng 2 Huyện Đa khoa 27 Cấp cơ bản 

30 BVĐK Đông Sơn Hạng 2 Huyện Đa khoa 28 Cấp cơ bản 

31 BVĐK huyện Thiệu Hóa Hạng 2 Huyện Đa khoa 23 Cấp cơ bản 

32 BVĐK huyện Vĩnh Lộc Hạng 2 Huyện Đa khoa 23 Cấp cơ bản 

33 BVĐK huyện Yên Định Hạng 2 Huyện Đa khoa 33 Cấp cơ bản 

34 BVĐK huyện Cẩm Thủy Hạng 2 Huyện Đa khoa 30 Cấp cơ bản 

35 BVĐK huyện Lang Chánh Hạng 2 Huyện Đa khoa 25 Cấp cơ bản 

36 BVĐK huyện Bá Thước Hạng 2 Huyện Đa khoa 23 Cấp cơ bản 

37 BVĐK huyện Quan Hóa Hạng 2 Huyện Đa khoa 24 Cấp cơ bản 

38 BVĐK huyện Quan Sơn Hạng 2 Huyện Đa khoa 25 Cấp cơ bản 

39 BVĐK huyện Mường Lát Hạng 2 Huyện Đa khoa 22 Cấp cơ bản 

40 BVĐK huyện Thạch Thành Hạng 2 Huyện Đa khoa 27 Cấp cơ bản 

II. BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP 

1 BVĐK Hợp Lực Hạng 2 Tỉnh Đa khoa 47 Cấp cơ bản 

2 BVĐK Thanh Hà Hạng 3 Huyện Đa khoa 27 Cấp cơ bản 

3 BVĐK Phúc Thịnh Hạng 3 Huyện Đa khoa 29 Cấp cơ bản 

4 BVĐK Hàm Rồng Hạng 3 Huyện Đa khoa 41 Cấp cơ bản 

5 BVĐK Trí Đức Thành Hạng 3 Huyện Đa khoa 33 Cấp cơ bản 

6 BVĐK Tâm Đức Cầu Quan Hạng 3 Huyện Đa khoa 45 Cấp cơ bản 

7 BVĐK ACA Hạng 3 Huyện Đa khoa 22 Cấp cơ bản 

8 BVĐK Đại An Hạng 3 Huyện Đa khoa 34 Cấp cơ bản 

9 BVĐK Hải Tiến Hạng 3 Huyện Đa khoa 46 Cấp cơ bản 

10 BVĐK Quốc tế Hợp Lực Hạng 3 Huyện Đa khoa 32 Cấp cơ bản 

11 BVĐK Đức Thiện Hạng 3 Huyện Đa khoa 33 Cấp cơ bản 

12 BVĐK An Việt Hạng 3 Huyện Đa khoa 19 Cấp cơ bản 
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13 BV Mắt Bắc Trung Nam Hạng 3 Huyện Chuyên khoa 50 Cấp cơ bản 

14 BV Mắt Bình Tâm Hạng 3 Huyện Chuyên khoa 43 Cấp cơ bản 

15 BV Mắt Thanh Tâm Hạng 3 Huyện Chuyên khoa 15 Cấp cơ bản 

16 BV Mắt Lam Kinh Hạng 3 Huyện Chuyên khoa 37 Cấp cơ bản 

17 BV Mắt Thanh An Hạng 3 Huyện Chuyên khoa 50 Cấp cơ bản 

18 BV Tâm An Hạng 3 Huyện Chuyên khoa 31 Cấp cơ bản 

19 BV PHCN An Bình Hưng Hạng 3 Huyện Chuyên khoa 36 Cấp cơ bản 

20 BV YHCT An Khang Hạng 3 Huyện Chuyên khoa 37 Cấp cơ bản 
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PHỤ LỤC II  

Danh Sách Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-SYT ngày      /01/2025 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa) 
 

STT Tên cơ sở KBCB Địa chỉ 
Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

1. Danh sách phòng khám 

1 Phòng khám Ban BVSK cán bộ tỉnh 
181. Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

2 
PKĐK Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh 

23B. Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

3 

Phòng khám và điều trị HIV/AIDS 

thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

Thanh Hóa 

Đường Trịnh Kiểm, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

4 
PKĐK YHLS Trường CĐ Y tế Thanh 

Hóa 

SN 177, đường Hải Thượng Lãn ông, Phường Đông Vệ, Thành phố 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

5 
PKĐK thuộc TTYT thành phố Thanh 

Hóa 

322 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

6 
PKĐK thuộc TTYT thành phố Sầm 

Sơn 

Số 286 đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

7 PKĐK thuộc TTYT thị xã Bỉm Sơn Lô YT Khu đô thị Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Cấp ban đầu 

8 PKĐK thuộc TTYT thị xã Nghi Sơn Thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Cấp ban đầu 

9 
PKĐK thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Nga Sơn 
Tiểu khu III, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

10 PKĐK thuộc TTYT huyện Hậu Lộc Khu Trung Phú- Thị Trấn Hậu Lộc- huyện Hậu Lộc- tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 PKĐK thuộc TTYT huyện Hà Trung Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 
PKĐK thuộc TTYT huyện Hoằng 

Hóa 
Thôn Phúc Thọ, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Cấp ban đầu 
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13 
PKĐK thuộc TTYT huyện Quảng 

Xương 

TDP Trung Phong, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

14 
PKĐK thuộc TTYT huyện Nông 

Cống 

Số 113 Đường Nguyễn Đốc, Tiểu khu Tập Cát 1, thị trấn Nông Cống, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

15 
PKĐK thuộc TTYT huyện Như 

Thanh 

Khu phố Kim Sơn, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Cấp ban đầu 

16 PKĐK thuộc TTYT huyện Như Xuân Khu phố 4, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 PKĐK thuộc TTYT huyện Thọ Xuân Khu 9, thị Trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 
PKĐK thuộc TTYT huyện Thường 

Xuân 

Số 242 Lê Lợi, Khu phố 3, Thị Trấn Thường Xuân, huyện Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

19 
PKĐK thuộc TTYT huyện Lang 

Chánh 

Thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

20 PKĐK thuộc TTYT huyện Quan Hóa Khu 4 Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

21 
PKĐK thuộc TTYT huyện Mường 

Lát 
Khu 3, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

22 PKĐK thuộc TTYT huyện Bá Thước Thôn Giổi, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

23 PKĐK thuộc TTYT huyện Cẩm Thủy 
Đường thống nhất, Tổ dân phố Đại Quang, thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá 

Cấp ban đầu 

24 
PKĐK thuộc TTYT huyện Thạch 

Thành 

Thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

25 PKĐK thuộc TTYT huyện Yên Định Khu phố Thiết Đinh, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định Cấp ban đầu 

26 PKĐK Thuộc TTYT huyện Vĩnh Lộc Thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

27 PKĐK thuộc TTYT huyện Triệu Sơn 
Số 150 Lê Thái tổ, Phố Tân Minh , thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

28 PKĐK thuộc TTYT huyện Thiệu Hóa Khu phố Ba chè, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

29 PKĐK thuộc TTYT huyện Ngọc Lặc Số 17 Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

30 Phòng khám đa khoa Hoằng Kim Quốc lộ 1A, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

31 Phòng khám đa khoa KV  Minh Lộc Thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

32 Phòng khám đa khoa Xuân Lai Thôn 3, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

33 Phòng khám đa khoa Minh Tân Thôn 6 , xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

34 Phòng khám đa khoa Xuân Bình Thôn Mơ, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 
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35 

PKĐK 95 Lê Hoàn (thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa 95 Lê 

Hoàn) 

Số 95 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

36 
PKĐK 246 (Thuộc Công ty Cổ phần 

Y Dược Hoàng Gia) 

Số 246 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

37 
PKĐK 246 - Cơ sở 2 (Thuộc Công ty 

Cổ phần Y Dược Hoàng Bảo Anh) 

Số 116 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

38 
PKĐK An Bình (Thuộc Công ty Cổ 

phần Y Dược An Bình Hưng) 

Lô 36-38 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

39 

PKĐK Đoàn Dung (Thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Đoàn 

Dung) 

Số 05, Đại Lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

40 
PKĐK Tâm An ( Thuộc Công ty Cổ 

phần đầu tư y tế Bệnh viện Tâm an)  

Số 257 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

41 
PKĐK Sao Khuê (Thuộc Công ty Cổ 

phần TAT8) 

Km12, Quốc lộ 47, xã Đông Hoàng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

42 
PKĐK Hồng Phát (Thuộc Công ty Cổ 

phần y tế Hồng Phát) 

SN 27 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

43 
PKĐK Medic Sầm Sơn (Thuộc Công 

ty Cổ phần Medic Sầm Sơn) 

Số nhà 224, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

44 
PKĐK Lương Điền (Thuộc Công ty 

TNHH MTV Lương Điền) 
Thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

45 

PKĐK Điền Lư (Thuộc Công ty 

TNHH Hùng Huyền phòng khám đa 

khoa Điền Lư) 

Phố Điền Lư, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

46 

PKĐK Nhung Hiếu (Thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Nhung 

Hiếu) 

SN 181, Khu phố 4, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

47 

PKĐK An Phước - 68 (Thuộc Công 

ty Cổ phần đầu tư và phát triển y tế 

An Phước) 

Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 
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48 
PKĐK Giang Sơn (Thuộc Công ty Cổ 

phần Hưng Cần) 

TDP Linh Thung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

49 
PKĐK Tâm Tài (Thuộc Công ty 

TNHH Tâm Tài) 
Khu 5, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

50 
PKĐK 115 Hà Nội (Thuộc Công ty 

TNHH MTV Y tế Đức Chính) 

Thôn Quảng Yên, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

51 
PKĐK Lam Sơn (Thuộc Công ty 

TNHH vàng bạc Thanh Xuân) 
Thôn 4, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

52 

PKĐK Phú Nam (Thuộc Công ty 

TNHH khám, chữa bệnh đa khoa Phú 

Nam) 

Thôn Thống Nhất, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Cấp ban đầu 

53 

PKĐK Việt Nga (Thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Việt 

Nga) 

Ki ốt số 28, 29, 30 chợ Đầu mối huyện Thọ Xuân, thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

Cấp ban đầu 

54 

PKĐK Sao Vàng (Thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa sao 

vàng). 

Quốc lộ 47- KP Tân Lập, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

55 
PKĐK Đức Cường (Thuộc Công ty 

TNHH Y Dược Đức Cường) 

Số nhà 25 đường Trần Khát Chân, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

56 
PKĐK Trung Tâm (Thuộc Công ty 

TNHH Y Dược Nhật Minh) 

Tổ dân phố Hành Chính, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh  

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

57 
PKĐK Medic Yên Định (Thuộc Công 

ty Cổ phần Medic Yên Định)  

Thửa đất số 950, tờ bản đồ số 18, Thôn Lựu Khê 1, xã Yên Trường, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

58 

PKĐK Dân Lực (Thuộc Công ty 

TNHH Y khoa Hoàng Long Thanh 

Hoá) 

Thôn Xuân Tiên, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

59 

PKĐK Hà Nội (Thuộc Công ty 

TNHH Thương mại dịch vụ y tế Hà 

Nội) 

Thôn Thanh Ban,  xã Vạn Hòa,  huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 
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60 

PKĐK An Khang (Thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Như 

Thanh Khánh Hoàng) 

Thôn Xuân Lộc, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

61 

PKĐK Minh Thọ (Thuộc Công ty 

TNHH Y Dược Đức Tâm - Phòng 

khám đa khoa Minh Thọ) 

Tiểu khu Thái Hòa, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Cấp ban đầu 

62 

PKĐK Yên Mỹ (Thuộc chi nhánh 

Công ty TNHH CSSK& DVYT Tuấn 

Phượng) 

Thôn Lâm Hòa, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

63 
PKĐK Mai Thanh (Thuộc Công ty 

TNHH MTV TM&DV Giang Thanh) 
Tiểu khu 1, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

64 
PKĐK Thành Đạt (Thuộc Công ty 

TNHH Y dược Thành Đạt) 
Đội 8, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

65 

PKĐK Đại An (Thuộc Công ty 

TNHH khám chữa bệnh đa khoa Đại 

An) 

Xóm 5, xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

66 
PKĐK An Phúc (Thuộc Công ty 

TNHH - Dược An Phúc NTC) 

Ngã 5, Phúc Thành, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

67 
PKĐK 123 (Thuộc Công ty TNHH và 

dịch vụ y tế Hồng Vũ) 
Thôn 4, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

68 

PKĐK 90 (Thuộc Công ty TNHH 

dịch vụ y tế khám chữa bệnh đa khoa 

304) 

SN 90, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

69 

PKĐK Việt Pháp III (Thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Việt 

Pháp III) 

Thôn Hữu Lộc, phường Trúc Lâm,  thị xã  Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

70 

PKĐK Nam Sơn (Thuộc Công ty 

TNHH Y dược công nghệ cao Nghi 

Sơn) 

Dự quần 1, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 
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71 

PKĐK 108 Tâm Phúc (Thuộc Công 

ty Cổ phần Bệnh viện và thiết bị y tế 

MT) 

TDP Trung Chính, Phường Hải Hoà, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

72 
PKĐK An Việt (Thuộc Công ty Cổ 

phần Bệnh viện phòng khám An Việt) 
Thôn Ba Chè, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

73 

PKĐK MEDLATEC Thanh Hóa số 5 

(Thuộc Công ty TNHH MEDLATEC 

Việt Nam) 

Số 12-14 đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

74 
PKĐK Thủ Đô (Thuộc Công ty cổ 

phần y tế Hà Nội- TH)      

Số 284 đường Bà Triệu, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

75 

PKĐK Thiệu Khánh (Thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám - Bệnh viện 

TQB) 

Tổ 1, phố Dinh Xá, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

76 
PKĐK Medic Hậu Lộc (thuộc Công 

ty cổ phần MEDIPHA) 
Thôn 2, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

 2. Danh sách Trạm Y tế  Cấp ban đầu 

 2.1. Thành phố Thanh Hóa (47)  Cấp ban đầu 

1 TYT phường Nam Ngạn  
Đường Trần Khánh Dư, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

2 TYT phường Trường Thi  
Số 10 đường Hồng Nguyên, phường Trường Thi, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

3 TYT phường Hàm Rồng  
02 đường Yên Ngựa, phố Hàm Long, phường Hàm Rồng, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

4 TYT phường Đông Thọ  
185 đường Thành Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

5 TYT phường Điện Biên  
66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

6 TYT phường Phú Sơn  
753 Nguyễn Trãi,phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

7 TYT phường Ba Đình  
59 Hàn Thuyên, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 
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8 TYT phường Ngọc Trạo  
72 Nguyễn Thiếp, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

9 TYT phường Đông Vệ  
03 Nguyễn Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

10 TYT phường Lam Sơn  
01 Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

11 TYT phường Đông Sơn  
05/344 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

12 TYT phường Đông Cương  
03 đường Lê Thành, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

13 TYT phường Đông Hải  
MBQH 199 Khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

14 TYT phường Đông Hương  
02/56 đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

15 TYT phường Quảng Thành  
Đường Thanh Chương, phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

16 TYT phường Quảng Hưng  
73 Lê Niệm, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

17 TYT phường Quảng Thắng  
06 đường Lê Hưng, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

18 TYT phường Tào Xuyên  
Phố Phượng Đình 1, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

19 TYT phường An Hưng  Phố Quang, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT Phường Long Anh 
Phố Nhữ Xá, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

21 TYT phường Thiệu Dương 
17 đường Dương Xá, phố 8, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

22 TYT phường Thiệu Khánh 
Đường 502, Phố Dinh Xá, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

23 TYT phường Đông Lĩnh 
Phố Quyết, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 
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24 TYT phường Đông Tân 
270 đường Nguyễn Đình Thuần, phố Tân Cộng, phường Đông Tân, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

25 TYT phường Quảng Thịnh 
Phố Gia Lộc, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

26 TYT phường Quảng Đông 
Phố Đông Quang, phường Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

27 TYT phường Quảng Phú Phố 6, phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

28 TYT phường Quảng Tâm 
Phố Phú Qúy, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

29 TYT phường Quảng Cát 
230 đường Nguyễn Doãn Chấp, phường Quảng Cát, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

30 TYT phường Rừng Thông  
Khu phố Đông Xuân, phường Rừng Thông, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

31 TYT phường Đông Thịnh  
Phố Đại Từ 1, phường Đông Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

32 TYT phường Hoằng Đại 
Phố Đồng Tiến, phường Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

33 TYT phường Hoằng Quang 
Phố Vĩnh Trị 2, phường Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

34 TYT xã Đông Vinh 
Thôn Văn Khê, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

35 TYT xã Thiệu Vân Thôn 5, xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

36 TYT xã Đông Quang  
Thôn 3 Thịnh Trị, xã Đông Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

37 TYT xã Đông Nam  
Thôn Tân Chính, xã Đông Nam, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

38 TYT xã Đông Văn  
Thôn Văn Trung, xã Đông Văn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

39 TYT xã Đông Phú  Thôn Phú Bình, xã Đông Phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

40 TYT xã Đông Yên 
Thôn Yên Bằng, xã Đông Yên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 
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41 TYT xã Đông Hòa  
Thôn Phú Minh, xã Đông Hòa, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

42 TYT xã Đông Minh  Thôn 4, xã Đông Minh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

43 TYT xã Đông Khê  
Thôn Thạch Khê Tiên, xã Đông Khê, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

44 TYT xã Đông Ninh  
Thôn Thành Huy, xã Đông Ninh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

45 TYT xã Đông Hoàng  
Thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

46 TYT xã Đông Tiến  
Thôn Triệu Xá 1, xã Đông Tiến, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

47 TYT xã Đông Thanh  
Thôn Ngọc Tích, xã Đông Thanh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

 2.2. Thị xã Bỉm Sơn (7)  Cấp ban đầu 

1 TYT phường Phú Sơn  
Đường Ngô Gia Khảm, Khu phố 5, Phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 

Thanh Hoá. 

Cấp ban đầu 

2 TYT phường Ba Đình  
Số nhà 13A, đường Nguyễn Đức Cảnh, Khu phố 4, phường Ba Đình, 

thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá.  

Cấp ban đầu 

3 TYT phường Bắc Sơn  
Đường Hồ Tùng Mậu, khu phố 9, Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 

Thanh Hoá. 

Cấp ban đầu 

4 TYT phường Lam Sơn  
Đường Trần Phú, Thôn Nghĩa Môn, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, Thanh Hoá. 

Cấp ban đầu 

5 TYT phường Đông Sơn  
Số nhà 01, đường Trần Nguyên Hãn, Khu phố 3, Phường Đông Sơn, 

thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá.  

Cấp ban đầu 

6 TYT phường Ngọc Trạo  
Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 6, Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, 

Thanh Hoá. 

Cấp ban đầu 

7 TYT xã Quang Trung  
Đường Lê Thánh Tông, Thôn 5, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, 

Thanh Hoá. 

Cấp ban đầu 

 2.3. Thành phố Sầm Sơn (10)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Đại Hùng Thôn 3, xã Đại Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 
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2 
TYT xã Quảng Minh 

Thôn Đà Trung, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

3 
TYT phường Quảng Tiến 

Số nhà 143, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Thọ Xuân, phường 

Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

4 
TYT phường Quảng Thọ 

TDP Đồn Trại, phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

5 
TYT phường Quảng Châu 

TDP An Chính, Phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

6 
TYT phường Quảng Vinh 

TDP Xuân Thượng, Phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

7 
TYT phường Quảng Cư 

288 Hoàng Hoa Thám, TDP Thanh Thái, phường Quảng Cư, thành 

phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

8 
TYT phường Trường Sơn 

Số 01, đường Cầm Bá Thước, phường Trường Sơn, thành phố Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

9 
TYT phường Bắc Sơn 

Đường Đinh Công Tráng, TDP Lập Công, phường Bắc Sơn, thành 

phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

10 
TYT phường Trung Sơn 

347 Nguyễn Trãi, TDP Khanh Tiến, phường Trung Sơn, thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

 2.4. Huyện Quan Hóa (15)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Thành Sơn Bản Sơn Thành, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

2 TYT xã Trung Sơn Bản Pạo xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

3 TYT xã Phú Thanh Bản Đỏ xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

4 TYT xã Trung Thành Bản Chiềng xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

5 TYT xã Phú Lệ Bản Sại xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

6 TYT xã Phú Sơn Bản Chiềng xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

7 TYT xã Hiền Chung Bản Bó xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Hiền Kiệt Bản Pọng 1 xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Nam Tiến Bản Phố Mới xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

10 TYT xã Thiên Phủ Bản Chong xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

11 TYT xã Phú Nghiêm Bản Đồng Tâm xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

12 TYT xã Nam Xuân Bản Nam Tân xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 
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13 TYT xã Nam Động Bản Chiềng xã Nam Động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

14 TYT xã Phú Xuân Bản Éo xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

15 TYT thị trấn Hồi Xuân Khu 3, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

 2.5. Huyện Bá Thước (21)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Điền Thượng Thôn Chiềng Má, xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Điền Hạ Thôn Né, xã Điền Hạ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Điền Quang Thôn Lùng, xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT xã Điền Trung Thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Thành Sơn Thôn Pù Luông, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Lương Ngoại Thôn Ngọc Sinh, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Ái Thượng Thôn Thung Tâm, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Cấp ban đầu 

8 TYT xã Lương Nội Thôn Ben, xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Điền Lư Thôn Triu, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Lương Trung 
Thôn Quang Trung, xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

11 TYT xã Lũng Niêm Phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Lũng Cao Thôn Hin, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Hạ Trung Thôn Cò Con, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

14 TYT xã Cổ Lũng Thôn Na Khà, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT xã Thành Lâm Thôn Tân Thành, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Ban Công Thôn Sát, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT xã Kỳ Tân Thôn Pặt, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT xã Văn Nho Thôn Pọong, xã Văn Nho, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT xã Thiết ống Phố Đồng Tâm 3, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT xã Thiết Kế Thông Luồng, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

21 TYT thị trấn Cành Nàng 
Khu Phố Hồng Sơn, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

  2.6. Huyện Thường Xuân (16)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Yên Nhân Thôn Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

2 TYT xã Xuân Lẹ Thôn Xuân Ngù, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

3 TYT xã Vạn Xuân Thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 
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4 TYT xã Lương Sơn Thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

5 TYT xã Xuân Cao Thôn Quyết Thắng 1, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

6 TYT xã Luận Thành Thôn Tiến Hưng 1, xã Luận Thanh, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

7 TYT xã Luận Khê Thôn Yên Mỹ, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

8 TYT xã Xuân Thắng Thôn Dín, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

9 TYT xã Xuân Lộc Thôn Cộc, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

10 TYT xã Xuân Dương Thôn 2, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

11 TYT xã Thọ Thanh Thôn 1, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

12 TYT xã Ngọc Phụng Thôn Xuân Thắng, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

13 TYT xã Xuân Chinh Thôn Thông, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

14 TYT xã Tân Thành Thôn Thành Lãm, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

15 TYT xã Bát Mọt Thôn Cạn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

16 TYT thị trấn Thường Xuân Khu phố Trung Chính, Thị Trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân Cấp ban đầu 

 2.7. Huyện Như Xuân (16)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Thanh Quân Thôn Ná Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Thanh Hòa Thôn Tân Hiệp, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Thanh Lâm Thôn Kèn, xã Thanh Lâm , huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT xã Thanh Phong Thôn Hai Huân, xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Thượng Ninh Thôn Đồng Tâm,xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Bãi Trành Thôn 3,xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Cát Vân Thôn Vân Bình, xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Bình Lương Thôn Thắng Lộc, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Thanh Sơn Thôn Đồng Chạng, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Tân Bình Thôn Tân Sơn, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Xuân Bình Thôn 12, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Thanh Xuân Thôn Lâm Chính, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Cát Tân Thôn Cát Lợi, xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 
TYT thị trấn Yên Cát 

Khu phố Thấng Sơn, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

15 TYT xã Xuân Hòa Thôn Ngòi, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Hóa Quỳ Thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 
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 2.8. Huyện Lang Chánh (10)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Yên Khương Bản Bôn xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

2 TYT xã Yên Thắng Bản Ngàm Pốc xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

3 TYT xã Trí Nang Bản En xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

4 TYT xã Giao Thiện Thôn  Pọong xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

5 TYT xã Giao An Thôn Chiềng Nang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

6 TYT thị trấn Lang Chánh 
Khu Phố Lê Lai, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Cấp ban đầu 

7 TYT xã Đồng Lương Thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Tân Phúc Thôn Tân Phong, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Tam Văn Bản Lọng, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

10 TYT xã Lâm Phú Bản Đôn, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 

 2.9. Huyện Ngọc Lặc (21)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Lam Sơn Thôn Trung Tâm, xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Mỹ Tân Thôn Mới, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Thúy Sơn Thôn Phú Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT xã Thạch Lập Thôn Tân Thành, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Vân Am Thôn Âm, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Cao Ngọc Làng Ngọc Mùn, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Minh Sơn Thôn Minh Châu 2, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Quang Trung Thôn Bái E, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Đồng Thịnh Làng Rềnh, xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Ngọc Liên Thôn 6, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Ngọc Sơn Thôn Thanh Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Lộc Thịnh Thôn Lộc Tiến, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Cao Thịnh Làng Mai, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã Ngọc Trung Thôn Thọ Phú, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT xã Phùng Giáo Làng Chuối, xã Phùng Giáo huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Phùng Minh Làng Cốc, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT xã Phúc Thịnh Làng Bái, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT xã Nguyệt ấn Thôn Liên Cơ, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 
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19 TYT xã Kiên Thọ Làng Ba Si, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT xã Minh Tiến Thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

21 TYT thị trấn Ngọc Lặc Phố Tran, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

 2.10. Huyện Cẩm Thủy (17)  Cấp ban đầu 

1 
TYT xã Cẩm Thành 

Thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

2 TYT xã Cẩm Quý Thôn Quý Trung, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

3 TYT xã Cẩm Lương Thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

4 TYT xã Cẩm Thạch Thôn Vàn Thung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Cẩm Liên Thôn Ngọc Dùng, Xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

6 TYT xã Cẩm Giang Thôn Giang Trung, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

7 TYT xã Cẩm Bình Thôn Sẻ, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

8 TYT xã Cẩm Tú Thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

9 TYT xã Cẩm Châu Thôn Trung Độ, xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Cẩm Tâm Thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

11 TYT xã Cẩm Vân Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Cẩm Ngọc Thôn Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Cẩm Long Thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã Cẩm Yên Thôn Ngọc Vóc, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

15 TYT xã Cẩm Tân Thôn Phúc Tân, xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Cẩm Phú Thôn Tiến Long, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 
TYT thị trấn Phong Sơn 

Ngõ 120, đường Hồ Chí Minh, tổ dân phố Dương Đình Huệ, thị trấn 

Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

 2.11. Huyện Thạch Thành (24)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Thạch Lâm Thôn Nghéo, xã Thạch Lâm, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Thạch Quảng Thôn Tượng Phong, xã Thạch Tượng, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Thạch Tượng Thôn Quảng Yên, xã Thạch Quảng, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT xã Thạch Cẩm Thôn Thạch Yến, xã ThạchCẩm, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Thạch Sơn Thôn Minh Sơn, xã Thạch Sơn, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Thạch Bình Thôn Yên Thanh, Xã Thạch Bình, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Thạch Định Thôn Định Tân, Xã ThạchĐịnh, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 
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8 TYT xã Thạch Long Thôn 2, xã Thạch Long, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Thành Mỹ Thôn Vân Tiến, Xã Thành Mỹ, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Thành Yên Thôn Yên Sơn, xã Thành Yên, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Thành Vinh Thôn Tân Long, xã Thành Vinh, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Thành Minh Thôn Minh Hải, xã Thành Minh, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Thành Công Thôn Bông Bụt, xã Thành Công, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã Thành Tân Thôn Phù Bản, xã Thành Tân, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT xã Thành Trực Thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Thành Tâm Thôn Tân Lý, xã Thành Tân, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT xã Thành An Thôn Dĩ Tiến, xã Thành An, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT xã Thành Thọ Thôn Phú Cốc, xã Thành Thọ, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT xã Thành Tiến Thôn 5, xã Thành Tiến, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT xã Thành Long Thôn Eo Bàn, xã Thành Long, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

21 TYT xã Ngọc Trạo Thôn Ngọc Trạo, xã NgọcTrạo, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

22 TYT xã Thành Hưng Thôn Hợp Thành, X. Thành Hưng, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

23 TYT thị trấn Kim Tân  Khu phố 3, Thị trấn Kim Tân, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

24 TYT thị trấn Vân Du Khu phố 1, Thị trấn Vân Du, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa Cấp ban đầu 

 2.12. Huyện Thọ Xuân (30)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Xuân Lập Thôn Vũ Hạ, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

2 TYT xã Xuân Hồng Thôn Bất Căng 1, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Trường Xuân Thôn Cốc Thôn, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

4 TYT xã Bắc Lương Thôn Mỹ Hạ, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Nam Giang Thôn Phố Neo, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Xuân Phong Thôn 2 xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Thọ Lộc Thôn 4, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Xuân Trường Thôn 2, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

9 TYT xã Xuân Hòa Thôn Khải Đông, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Thọ Hải Thôn Tân Thành, Xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Tây Hồ Thôn Nam Thượng , xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân ,tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

12 TYT xã Xuân Giang Thôn 2, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân ,tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

13 TYT xã Xuân Sinh Thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 
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14 TYT xã Xuân Hưng Thôn 2, xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT xã Thọ Diên Thôn Thịnh Mỹ 2, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

16 TYT xã Thọ Lâm Thôn 3 xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT xã Thọ Xương Thôn Luận Văn, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT xã Xuân Bái Thôn Minh Thành 1, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT xã Xuân Phú Thôn Đồng Luồng, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT xã Xuân Minh Thôn Vinh Quang, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

21 TYT xã Xuân Thiên Thôn Tân Thành, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

22 TYT xã Thuận Minh Thôn 6, xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

23 TYT xã Thọ Lập Thôn 3 Phúc Bồi, xã Thọ lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

24 TYT xã Quảng Phú Thôn 7, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân,tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

25 TYT xã Xuân Tín Xóm 21, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

26 TYT xã Phú Xuân Thôn 2, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

27 TYT xã Xuân Lai Thôn 3 xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

28 TYT thị trấn Sao Vàng  
Khu phố Tân Lập - Thị trấn Sao Vàng - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

29 TYT thị trấn Lam Sơn  
Số 338 Đường 506 B, khu phố Giao Xá, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hoá  

Cấp ban đầu 

30 TYT thị trấn Thọ Xuân  
Khu Phố Vĩnh Nghi, thị Trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

 2.13. Huyện Vĩnh Lộc (13)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Vĩnh An Thôn 4, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Vĩnh Quang Thôn Tiến Ích 2, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Vĩnh Yên Thôn Phù Lưu, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT xã Vĩnh Tiến Thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Vĩnh Long Thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Vĩnh Phúc Thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Vĩnh Hưng Thôn 3, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Minh Tân Xóm 7, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Ninh Khang Thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Vĩnh Hòa Thôn Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hòa,huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 
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11 TYT xã Vĩnh Hùng Xóm Đoài, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Vĩnh Thịnh Thôn 1, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT thị trấn Vĩnh Lộc  Khu phố Giáng, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

 2.14. Huyện Yên Định (25)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Định Hải Thôn Trịnh Điện, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Yên Phú Thôn Đa Nẫm, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT thị trấn Yên Lâm 
TDP Hành chính, Thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

4 TYT xã Yên Tâm Thôn Mỹ Quan, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Định Bình Thôn Tân Sen, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Yên Thọ Thôn Tân Lộc 1, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Yên Trung Thôn Lạc Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Yên Trường Thôn Lựu Khê, xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Yên Phong Thôn Phượng Lai, xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Yên Thái Thôn Phù Hưng 2,  xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Yên Hùng Thôn Sơn Cường, xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Yên Thịnh Thôn 2, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Yên Ninh Thôn Hanh Cát 2, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã Định Tăng Thôn Thạch Đài, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT xã Định Hòa Thôn Thung Thôn, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Định Thành Thôn Tường Vân, xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT xã Định Tân thôn Yên Định, xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT xã Định Tiến Thôn Mỹ Lọc,  xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT xã Định Long Thôn Phúc Thôn, xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT xã Định Liên 
Thôn Duyên Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

21 TYT xã Định Công Thôn cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

22 TYT xã Định Hưng Thôn Vệ Thôn, xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

23 TYT thị trấn Thống Nhất  Khu phố 2, TT Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

24 TYT thị trấn Quý Lộc  Khu phố 6, TT Qúy Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

25 TYT thị trấn Quán Lào  Khu Ngọc Sơn, TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 
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 2.15. Huyện Triệu Sơn (32)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Thọ Sơn Thôn 4 xã Thọ Sơn -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Thọ Bình Thôn 12 xã Thọ Bình -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Thọ Tiến Thôn 4 xã Thọ Tiến -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT xã Hợp Lý Thôn Quang Thanh xã Hợp Lý-huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Hợp Tiến Thôn 2 xã Hợp Tiến-huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Hợp Thành thôn Diễn Đông xã Hợp Thành , huyện Triệu Sơn , tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Triệu Thành Thôn Cát Lợi, Xã Triệu Thành -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Hợp Thắng Thôn Đồng Khang, xã Hợp Thắng -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Minh Sơn Thôn 2 - xã Minh Sơn -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Thọ Ngọc Thôn 6- xã Thọ Ngọc -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Dân Lực Thôn Thị Tứ, Xã Dân Lực -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Dân Lý Thôn Phố thiều, Xã Dân Lý -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Dân Quyền thôn 6 xã Dân Quyền  -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã An Nông Thôn Vĩnh Thọ, Xã An Nông -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT xã Văn Sơn Thôn 6 xã Vân Sơn-huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Thái Hòa Thôn Thái Lai -  xã Thái Hòa -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT xã Nông Trường Thôn 3 xã Nông Trường-huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT xã Đồng Lợi Thôn Long Vân - xã Đồng Lợi -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT xã Đồng Tiến Thôn Đồng Xá 2- xã Đồng Tiến -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT xã Đồng Thắng 
Thôn Đại Đồng 2 - Xã Đồng Thắng -Huyện Triệu Sơn -Tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

21 TYT xã Tiến Nông Thôn Hòa Triều ,Xã Tiến Nông ,huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

22 TYT xã Khuyến Nông 
Thôn Quần Thanh 2 xã Khuyến Nông  -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

23 TYT xã Xuân Lộc Thôn Yên Trinh- xã Xuân Lộc - huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

24 TYT xã Thọ Dân Thôn Lũng Hạ xã Thọ Dân -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

25 TYT xã Xuân Thọ Thôn 4 - xã Xuân Thọ -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

26 TYT xã Thọ Tân Thôn 6 - xã Thọ Tân -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

27 TYT thị trấn Triệu Sơn  
Tổ dân phố Giắt - thị trấn Triệu Sơn-huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 
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28 TYT xã Thọ Cường Thôn 5 xã Thọ Cường -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

29 TYT xã Thọ Phú Thôn 3 xã Thọ Phú - huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

30 TYT xã Thọ Thế Thôn 3 xã Thọ Thế  -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

31 TYT thị trấn Nưa  Tổ dân phố 7 -Thị Trấn Nưa-huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

32 TYT xã Bình Sơn Thôn Thoi- xã Bình Sơn -huyện Triệu Sơn -tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

 2.16. Huyện Nông Cống (29)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Tân Phúc Thôn Định Kim, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Tân Thọ Thôn Mỹ Thanh, xxã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thành Hoá Cấp ban đầu 

3 TYT xã Hoàng Sơn 
Số 291-Thôn Thanh Liêm, xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

4 TYT xã Tân Khang 
Số 130 Quốc lộ 47C Thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

5 TYT xã Hoàng Giang Thôn Văn Đôi, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Trung Chính 
Thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

7 TYT xã Trung Thành Thôn Côn Sơn, xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Tế Thắng Thôn Thổ Nam, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Tế Lợi Thôn Hữu kiệm xã Tế Lợi, huyện Nông Cống , tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

10 TYT xã Tế Nông Thôn Đạt Tiến 2, xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Minh Nghĩa 
Thôn Trường Quang, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

12 TYT xã Minh Khôi Thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Vạn Hòa Thôn Đồng Thọ, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã Trừơng Trung 
Thôn Đông Xuân, xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

15 TYT xã Vạn Thắng Thôn Phố Mới-Vạn Thắng-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Trường Giang SN 01 thôn Trường Thành-Trường Giang-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT xã Vạn Thiện Thôn Cao Nhuận-Vạn Thiện-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT xã Thăng Long Thôn Tân Giao-Thăng Long-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT xã Trường Minh Số 355 thôn Phúc Đỗi-Trường Minh-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT xã Trường Sơn Thôn Trung Yên-Trường Sơn--Nông Cống-Thanh Hoá Cấp ban đầu 
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21 TYT xã Thăng Bình Thôn Hồng Sơn-Thăng Bình-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

22 TYT xã Công Liêm Thôn Lộc Tuy-Công Liêm-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

23 TYT xã Tượng Văn SN 84 thôn Quỳnh Tiến-Tượng Văn-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

24 TYT xã Thăng Thọ Thôn Thọ Khang-hăng Thọ-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

25 TYT xã Tượng Lĩnh SN 261-Thọ Long-Tượng Lĩnh-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

26 TYT xã Tượng Sơn Số 424-Thôn Thái Tượng-Tượng Sơn-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

27 TYT xã Công Chính Thôn Tân Luật-Công Chính- Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

28 TYT xã Yên Mỹ Thôn Trung Tâm-Yên Mỹ-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

29 TYT thị trấn Nông Cống Tiểu khu Lê Xá 1-Thị trấn Nông Cống-Nông Cống-Thanh Hóa Cấp ban đầu 

 2.17. Huyện Hà Trung (19)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Hà Vinh Thôn Đông Thị, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Hà Bắc Thôn Song Nga, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

3 TYT xã Hoạt Giang Thôn Yên Giang, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

4 TYT xã Yên Dương Thôn Đoài Thôn, xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

5 TYT xã Hà Giang Thôn Quan Chiêm, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

6 TYT xã Hà Hải Thôn Yên Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

7 TYT xã Hà Ngọc Thôn Kim Phú Na, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

8 TYT xã Yến Sơn Thôn Bình Lâm, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

9 TYT xã Hà Sơn Thôn Quý Tiến, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

10 TYT xã Hà Đông Thôn Kim Tiên, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

11 TYT xã Hà Tân Thôn Tâm Quy, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

12 TYT xã Hà Tiến Thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

13 TYT xã Hà Bình Thôn Xuân Áng, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

14 TYT xã Hà Châu Thôn Nga Đông, xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

15 TYT xã Lĩnh Toại Thôn Cụ Thôn, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

16 TYT xã Thái Lai Thôn Mậu Yên 2, xã Thái Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

17 TYT thị trấn Hà Trung  Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

18 TYT thị trấn Hà Lĩnh TK Tiên Hòa 1, thị trấn Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

19 TYT thị trấn Hà Long TK Hoàng Vân, thị trấn Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

 2.18. Huyện Hoằng Hóa (36)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Hoằng Xuân Thôn Đại Điền, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 
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2 TYT xã Hoằng Giang 
Thôn Vĩnh Gia 3 - xã Hoằng Giang - huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

3 TYT xã Hoằng Quỳ 
Thôn Phúc Tiên- xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

4 TYT xã  Hoằng Hợp 
Thôn  Quý Thọ- xã Hoằng Hợp – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

5 TYT xã  Hoằng Phú 
Thôn  Trung Tây- xã Hoằng Phú – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

6 TYT xã Hoằng Quý 
Thôn Hảo Nam - xã Hoằng Quý – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

7 TYT xã Hoằng Kim Thôn My Du- xã Hoằng Kim – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

8 TYT xã Hoằng Trung 
Thôn  Trung Hậu- xã Hoằng Trung – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

9 TYT xã Hoằng Trinh Thôn 3- xã Hoằng Trinh – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

10 TYT xã Hoằng Sơn 
Thôn  Bản Thành- xã Hoằng Sơn – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

11 TYT xã Hoằng Xuyên 
Thôn  Thần Xuân- xã Hoằng Xuyên – huyện Hoằng Hoá – tỉnh 

Thanh Hoá 

Cấp ban đầu 

12 TYT xã Hoằng Cát Thôn Hà Nội - xã Hoằng Cát – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

13 TYT xã Hoằng Đức Thôn  Cự Đà- xã Hoằng Đức – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

14 TYT xã Hoằng Hà Thôn  Đạt Tài 2- xã Hoằng Hà – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

15 TYT xã Hoằng Đạt Thôn Hạ Vũ 1 - xã Hoằng Đạt – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

16 TYT thị trấn Bút Sơn 
Phố Tân Sơn – Thị trấn Bút Sơn – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

17 TYT xã Hoằng Đạo 
Thôn Tứ Luyện - xã Hoằng Đạo – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

18 TYT xã Hoằng Thắng 
Thôn Gia Hoà- xã Hoằng Thắng – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

19 TYT xã Hoằng Đồng 
Thôn 2 Hồng Thái - xã Hoằng Đồng – huyện Hoằng Hoá – tỉnh 

Thanh Hoá 

Cấp ban đầu 
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20 TYT xã Hoằng Thịnh 
Thôn Bắc Đoan Vỹ- xã Hoằng Thịnh – huyện Hoằng Hoá – tỉnh 

Thanh Hoá 

Cấp ban đầu 

21 TYT xã Hoằng Thái Thôn 5 - xã Hoằng Thái – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

22 TYT xã Hoằng Lộc 
Thôn Đồng Thịnh- xã Hoằng Lộc – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

23 TYT xã Hoằng Thành Thôn  1- xã Hoằng Thành – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

24 TYT xã Hoằng Trạch 
Thôn An Hảo- xã Hoằng Trạch – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

25 TYT xã Hoằng Ngọc Thôn 5 - xã Hoằng Ngọc – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

26 TYT xã Hoằng Tiến 
Thôn  Phong Lan- xã Hoằng Tiến – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

27 TYT xã Hoằng Yến Thôn Chuế 2 - xã Hoằng Yến – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

28 TYT xã Hoằng Hải 
Thôn Trung Thượng - xã Hoằng Hải – huyện Hoằng Hoá – tỉnh 

Thanh Hoá 

Cấp ban đầu 

29 TYT xã Hoằng Trường Thôn 1- xã Hoằng Trường – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

30 TYT xã Hoằng Thanh 
Thôn  Trung Hải- xã Hoằng Thanh – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

31 TYT xã Hoằng Đông 
Thôn  Đông Tân- xã Hoằng Phú – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

32 TYT xã Hoằng Phụ 
Thôn  Sao Vàng- xã Hoằng Phụ – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

33 TYT xã Hoằng Tân 
Thôn Cẩm Vinh - xã Hoằng Tân – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

34 TYT xã Hoằng Châu 
Thôn Minh Thái  - xã Hoằng Châu – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

35 TYT xã Hoằng Phong 
Thôn  Phong Mỹ- xã Hoằng Phong – huyện Hoằng Hoá – tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

36 TYT xã Hoằng Lưu 
Thôn  Phượng Ngô 2, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

Cấp ban đầu 

 2.19. Huyện Nga Sơn (23)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Ba Đình Thôn Thượng Thọ, xã Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 
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2 TYT xã Nga Vịnh Thôn Tuân Đạo, xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Nga Văn Thôn 4, xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT xã Nga Thiện Thôn Mỹ Thịnh, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Nga Tiến Thôn 4, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Nga Phượng Thôn 4, xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Nga Hiệp Thôn Bạch Trưng, xã Nga Hiệp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Nga Thanh Thôn 4, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Nga Trường Thôn Đông Kinh, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Nga Yên Thôn Yên Khoái, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Nga Giáp Ngoại II, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Nga Hải Thôn Tây Sơn, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Nga Thành Thôn Đông Xuân, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã Nga An Xóm7, xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT xã Nga Phú Xóm 4, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Nga Điền Xóm 3, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT xã Nga Tân Thôn 4, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT xã Nga Thủy Thôn Đô Lương, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT xã Nga Liên Xóm 7, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT xã Nga Thái Xóm 7, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

21 TYT xã Nga Thạch Thôn 3 Hậu Trạch, xã Nga Thạch, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

22 TYT xã Nga Thắng Thôn Thượng, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

23 TYT thị trấn Nga Sơn  TK Hưng Long, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

 2.20. Huyện Hậu Lộc (22)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Đồng Lộc Thôn Nhân Hậu- Đồng Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Đại Lộc Thôn Y Ngô- Đại Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Triệu Lộc Thôn Sơn Thượng- Triệu Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT xã Tiến Lộc Thôn Sơn- Tiến Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Lộc Sơn Thôn Đa Thượng- Lộc Sơn- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Cầu Lộc Đông Thôn 3- Cầu Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Thành Lộc Thành Đồng- Thành Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Tuy Lộc Thôn Kỳ Sơn- Tuy Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 
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9 TYT xã Mỹ Lộc Thôn Trần Phú- Mỹ Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Thuần Lộc Thôn Tinh Anh- Thuần Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Ngư Lộc Thôn Chiến Thắng- Ngư Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Xuân Lộc Thôn Xuân Phú- Xuân Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Hoa Lộc Thôn Cao Xá- Hoa Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã Liên Lộc Thôn 3- Liên Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT xã Quang Lộc Thôn Quang Sơn- Quang Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Phú Lộc Thôn Giữa- Phú Lộc- Hậu Lộc - Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT xã Hòa Lộc Thôn Xuân Tiến 4- Hòa Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT xã Minh Lộc Thôn Minh Thanh- Minh Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT xã Hưng Lộc Thôn Yên Hòa- Hưng Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT xã Hải Lộc Thôn Tân Lộc- Hải Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

21 TYT xã Đa Lộc Thôn Đông Thành- Đa Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Cấp ban đầu 

22 TYT thị trấn Hậu Lộc  Khu Trung Thành- Thị trấn Hậu Lộc- Hậu Lộc- Thành Hóa Cấp ban đầu 

 2.21. Huyện Quảng Xương (26)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Quảng Bình 
Thôn Cống Trúc, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

2 TYT xã Quảng Chính Thôn Xuân, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Quảng Đức 
Thôn Tiền Thịnh, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

4 TYT xã Quảng Định 
Thôn Trung Đình, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

5 TYT xã Quảng Giao Thôn 6, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Quảng Hải Thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Quảng Hợp 
Thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

8 TYT xã Quảng Hòa 
Số 252 đường Tri Hòa - Quảng Long, thôn Hòa Trinh, xã Quảng 

Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

9 TYT xã Quảng Khê 
Số 207 đường ĐH-QX 11, thôn 1, xã Quảng Khê, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 
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10 TYT xã Quảng Lộc 
Thôn Lê Hương, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

11 TYT xã Quảng Long 
Thôn Lộc Long, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

12 TYT xã Quảng Lưu 
Số 199 đường tỉnh lộ 511, thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

13 TYT xã Quảng Ngọc 
Thôn Ngọc Trinh, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

14 TYT xã Quảng Nham Thôn Thanh, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT xã Quảng Nhân Thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Quảng Ninh 
Thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

17 TYT xã Quảng Phúc 
Thôn Phúc Tâm, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

18 TYT xã Quảng Thái Thôn 7, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT xã Quảng Thạch 
Thôn Thạch Ngọc, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

20 TYT xã Quảng Trạch 
Thôn Câu Đồng, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

21 TYT xã Quảng Trường 
Thôn Châu Thanh, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

22 TYT xã Quảng Trung 
Thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

23 TYT xã Quảng Văn 
Thôn Yên Hưng, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

24 TYT xã Quảng Yên 
Thôn Yên Trung, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

25 TYT xã Tiên Trang 
Thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

26 TYT Thị trấn Tân Phong 
Thôn Đông Đa, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 
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 2.22. Thị xã Nghi Sơn (30)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Các Sơn Thôn Đông, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Anh Sơn Thôn Kiếu, xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Ngọc Lĩnh Thôn 14, xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT xã Thanh Sơn Thôn Trung Sơn, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Thanh Thủy Thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Định Hải Thôn Hồng Quang, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Hải Nhân Thôn Đồng Tâm, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Tùng Lâm Thôn Trường Sơn 2, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Phú Sơn Thôn Trung Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Phú Lâm Thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Tân Trường Thôn 7, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Trường Lâm Thôn Trường Cát, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Hải Hà Thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã Nghi Sơn Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT phường Hải Châu TDP Hòa Bình, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT phường Hải Ninh TDP Hồng Kỳ, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT phường Hải An TDP 3, phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT phường Tân Dân TDP Thanh Minh, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT phường Hải Lĩnh 
TDP Hồng Phong, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

20 TYT phường Ninh Hải TDP Đại Tiến, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

21 TYT phường Hải Hòa Tiểu khu 6, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

22 TYT phường Nguyên Bình 
TDP Quyết Thắng, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cấp ban đầu 

23 TYT phường Bình Minh TDP Yên Cầu, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

24 TYT phường Hải Thanh 
TDP Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

25 TYT phường Xuân Lâm TDP Sa Thôn, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

26 TYT phường Trúc Lâm TDP Hữu Lộc, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

27 TYT phường Mai Lâm TDP Hữu Lại, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 
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28 TYT phường Hải Bình TDP Tiền Phong, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

29 TYT phường Tĩnh Hải TDP Thắng Hải, phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

30 TYT phường Hải Thượng 
TDP Liên Trung, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

 2.23. Huyện Thiệu Hóa (24)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Thiệu Ngọc Thôn Tân Bình 2, xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

2 TYT xã Thiệu Vũ Thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Thiệu Phúc Thôn Vỹ Thôn, xã Thiêu Phúc, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT xã Thiệu Tiến Thôn Phúc lộc 2, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

5 TYT xã Thiệu Công Thôn Minh Thượng, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Thiệu Long Thôn Phú La, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Thiệu Giang Thôn Trung Thôn, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Thiệu Duy Thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy, xuyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Thiệu Nguyên Thôn Nguyên Sơn, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Thiệu Hợp Thôn Nam Bằng 1, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Thiệu Thịnh Thôn Quyết Thắng, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Thiệu Quang Thôn Nhân Cao, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Thiệu Thành Thôn Thành Tiến, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã Thiệu Toán Thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

15 TYT xã Thiệu Chính Thôn Dân Quyền, Dân sinh, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

16 TYT xã Thiệu Hòa Thôn Thái Hanh, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

17 TYT thị Trấn Hậu Hiền Khu phố Đồng Tiến, thị Trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

18 TYT xã Thiệu Viên Thôn 2, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

19 TYT xã Thiệu Lý Thôn 2, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

20 TYT xã Thiệu Vận Xã Thôn, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

21 TYT xã Thiệu Trung Thôn 1, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

22 TYT xã Thiệu Giao Thôn Liên Minh, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

23 TYT xã Tân Châu Thôn Phú Văn, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

24 TYT thị trấn Thiệu Hóa  Khu phố 3, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa Cấp ban đầu 

 2.24. Huyện Như Thanh (14)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Xuân Thái Thôn Cây Nghia, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Cấp ban đầu 
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2 TYT xã Mậu Lâm Thôn Bái Gạo 2, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

3 TYT xã Xuân Phúc Thôn Trại Quan, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

4 TYT Thị trấn Bến Sung 
Khu phố Đồi Dẻ, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cấp ban đầu 

5 TYT xã Thanh Tân Thôn Hợp Nhất, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

6 TYT xã Cán Khê Thôn 3, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

7 TYT xã Hải Long Thôn Hải Hòa, Xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

8 TYT xã Thanh Kỳ Thôn Thanh Trung, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

9 TYT xã Phú Nhuận Thôn Đồng Sình-xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

10 TYT xã Phượng Nghi Thôn Bái Đa 1, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

11 TYT xã Xuân Du Thôn 4, xã Xuân Du,  huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

12 TYT xã Yên Thọ Thôn Tân Thịnh, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

13 TYT xã Xuân Khang Thôn Đồng Hơn, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

14 TYT xã Yên Lạc Thôn Ba Cồn, xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cấp ban đầu 

 2.25. Huyện Quan Sơn (12)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Trung Xuân Bản Piềng Phố, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

2 TYT xã Trung Hạ Bản Xầy, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

3 TYT xã Trung Tiến Bản Chè, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

4 TYT xã Trung Thượng Bản Ngàm, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

5 TYT Thị trấn Sơn Lư Khu Phố Păng, TT Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

6 TYT xã Sơn Hà Bản Hạ, xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

7 TYT xã Tam Lư Bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

8 TYT xã Tam Thanh Bản Bôn, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

9 TYT xã Sơn Điện Bản Na Nghịu, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

10 TYT xã Mường Mìn Bản Luốc Làu, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

11 TYT xã Sơn Thuỷ 31 Chung Sơn, xã Sơn Thuỷ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

12 TYT xã Na Mèo Bản Xộp Huối, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá Cấp ban đầu 

 2.26. Huyện Mường Lát (8)  Cấp ban đầu 

1 TYT xã Mường Chanh Bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát Cấp ban đầu 

2 TYT xã Quang Chiểu Bản Pọong, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Cấp ban đầu 

3 TYT xã Nhi Sơn Bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát Cấp ban đầu 
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4 TYT xã Tam Chung Bản Lát, xã Tam Chung, huyện Mường Lát Cấp ban đầu 

5 TYT xã Mường Lý Bảng Nàng 1, xã Mường Lý, huyện Mường Lát Cấp ban đầu 

6 TYT xã Phù Nhi Bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Cấp ban đầu 

7 TYT xã Trung Lý Bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát Cấp ban đầu 

8 TYT thị trấn Mường Lát Khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Cấp ban đầu 
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